
Đề 9
1. Đọc thầm và trả lời câu hỏi
                                                               Chú gấu ngoan
Bác voi cho gấu anh một rổ lê. Gấu anh cảm ơn bác voi rồi đem lê về, chọn quả to nhất nhiếu ông.Gấu ông rất vui,xóa đầu gấu anh và bảo:
- Cháu ngoan lắm ! Cảm ơn cháu yêu!
Gấu ánh đưa quả lê to thứ hai tặng mẹ.Mẹ cũng rất vui,ôm hôn gấu anh.
-Con ngoan lắm! mẹ cảm ơn con!
Gấu anh đưa quả lê to thứ ba cho em.Gấu em thích quá,ôm quả lê, nói:
-Em cảm ơn anh!
-Gấu anh cầm quả lê còn lại,ăn một cách ngon lành.Hai anh em gấu vừa cười vừa lăn khắp nhà
Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng:
Câu 1:(0,5 điểm) Bác voi cho gấu anh quả gì?
A.Quả táo	B.Quả dưa	C.Quả lê	D.Quả na
Câu 2: ( 0,5 điểm) Khi được nhận quà ông gấu đã nói gì với gấu anh?
A. Khen cháu rất ngoan
B. Cháu ngoan lắm.Ông cảm ơn cháu
C. Cháu rất giỏi
Cháu ngoan lắm! Cảm ơn cháu yêu! 
Câu 3: (1 điểm) Gấu anh có gì ngoan? A.Biết chia sẻ
B.Biết nói lời cảm ơn
C.Biết nhường nhịn và chọn quả lê to nhất để biếu ông D.Cả 3 đáp án trên
Câu 4: ( 1 điểm) Qua câu chuyện trên,em học được điều gì?
……………………………………………………………………………………..
2. Bài tập: ( 3 điểm) Câu 1:( M1 – 0.5 điểm)
Tìm 4 tiếng chứa âm th:…………………………..………………………………….
Tìm 4 tiếng chứa vần tr :………………….………………………………………..
Câu 2:(M1- 0.5 điểm)Điền ng hay ngh
……ón chân	cái ……..ế	……..e tiếng	bắp …….ô	ỉ hè
Câu 3:(M2- 1điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
rất yên ả
Biển quê em
A
thắp sáng cho em học bài
B
Chiếc đèn
bơi dưới nước
Con cá vàng
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r?t yên ? 

  Đ ?   9   1.   Đ ? c th ? m và tr ?  l ? i câu  h ? i                                                                   Chú g ? u   ngoan   Bác   voi   cho   g ? u   anh   m ? t   r ?   lê.   G ? u   anh   c ? m   ơn   bác   voi   r ? i   đem   lê   v ? ,   ch ? n   qu ?   to   nh ? t nhi ? u  ông.G ? u ông r ? t  vui,xóa đ ? u g ? u anh và b ? o:   -   Cháu   ngoan   l ? m   !   C ? m   ơn   cháu  yêu!   G ? u ánh đưa   qu ?   lê   to   th ?   hai   t ? ng m ? .M ?   c ? ng r ? t   vui,ôm   hôn   g ? u   anh.   - Con   ngoan   l ? m!   m ?   c ? m   ơn   con!   G ? u   anh đưa   qu ?   lê   to   th ?   ba   cho em.G ? u   em   thích quá,ôm   qu ?   lê,   nói:   - Em   c ? m   ơn   anh!   - G ? u   anh   c ? m   qu ?   lê   còn   l ? i,ăn   m ? t   cách   ngon   lành.Hai   anh   em   g ? u   v ? a   cư ? i   v ? a   lăn kh ? p nhà   Khoanh   tròn   vào   đáp   án   tr ?   l ? i   đúng:   Câu   1:(0,5   đi ? m)   Bác   voi cho   g ? u   anh   qu ?   gì?   A.Qu ?   táo   B.Qu ?   dưa   C.Qu ?   lê   D.Qu ?   na   Câu   2:   (   0,5   đi ? m)   Khi   đư ? c   nh ? n   quà   ông   g ? u   đ ã   nói   gì   v ? i   g ? u   anh?   A.   Khen   cháu   r ? t   ngoan   B.   Cháu   ngoan   l ? m.Ông   c ? m   ơn   cháu   C.   Cháu   r ? t   gi ? i   Cháu ngoan l ? m! C ? m ơn cháu yêu!    Câu   3:   (1   đi ? m)   G ? u   anh   có   gì   ngoan?  A.Bi ? t chia s ?   B.Bi ? t   nói   l ? i   c ? m   ơn   C.Bi ? t   như ? ng   nh ? n   và   ch ? n   qu ?   lê   to   nh ? t   đ ?   bi ? u   ông D.C ?  3  đáp án trên   Câu   4:   (   1   đi ? m)   Qua   câu   chuy ? n   trên,em   h ? c   đư ? c   đi ? u   gì?   ……………………………………………………………………………………..   2.   Bài t ? p: ( 3 đi ? m) Câu   1 :(   M1  –   0.5   đi ? m)   Tìm   4   ti ? ng   ch ? a   âm   th: …………………………..………………………………….   Tìm   4   ti ? ng   ch ? a   v ? n   tr   :………………….………………………………………..   Câu   2:( M1 -   0.5   đi ? m)Đi ? n   ng   hay   ngh   ……ón   chân   cái   …….. ?   ……..e   ti ? ng   b ? p   …….ô   ..................... ?   hè   Câu   3:( M2 -   1đi ? m)   N ? i   ô   ch ?   ?   c ? t   A   v ? i   ô   ch ?   ?   c ? t   B   cho   phù  h ? p    

